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SỬA ĐỔI TÀI] LIỆU :.
Yêu cầu sửa 
đổi/bổ sung

Trang/Phần 
liên quan việc 
sửa đổi

MÔ tả nội 
dung sửa đổi

Lần ban hành/
Lần sửa đổi

Ngày ban 
hành

ĩ

\ - :.Ạ
- r 1I. MỤC ĐÍCH

Quy đỊnh'nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp giấy chứng nhận kiểm 
định phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.
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II. PHẠM VI
Áp dụng cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận kiểm định phương 

tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định.
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cửu hộ Công an tỉnh tổ chức 

triển khai, thực hiện quy trình này theo phân cấp.
III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 trong Công an nhân dân.
Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1.

IV. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
- PCCC: Phòng cháy, chữa cháy.
- CNCH: cứu nạn, cứu hộ.
- BCA: Bộ Công an.
- CAT: Cong an tỉnh.

V. N<31 DUNG QUY TRÌNH
5.1 Cơ sở pháp lý

- Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;
- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy địĩứì chi 
tiết thí hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
- Thông tư số 149/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định 
chi tiết thi hành một số điều của của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 
136/2020/ND-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

5.2

Điều kiện thực hiện TTHC
- Phương tiện phòng cháy, chữa cháy sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước 
hoặc nhập khẩu (thuộc danh mục quy định tại các mục 2, 3, 6, 7 và 8 Phụ lục 
VII Nghị định số 136/2020/NĐ-CP) của cơ quan, tổ chức có trụ sở đóng trên địa 
bàn quản lý và các loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy do Cục Cảnh sát 
phòng cháy, chữa cháy và cửu nạn, cứu hộ ủy quyền.
- Phương tiện phòng cháy, chữa cháy đẫ được kiểm định về phòng cháy, chữa 
cháy.

5.3 Thành phần hồ sơ
(Quy định tại Khoản 5 Điều 38 Nghị định so 
136/2020/ND-CP, ngày 24/11/2020)

Bản 
chính

Bản sao
(chứng 
thực hoặc 
kèm bản 
chính để
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đối chiếu)
- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định 
phương tiện phòng cháy, chữa cháy (Mầu số PC27 
ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP);
- Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháỵ, chữa 
cháy của cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, 
kiểm định kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy;
- Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định (Mầu số 
PC28 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ- 
CP);
- Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc xuất xưởng của 
phương tiện;

X

X

X

X

- Giấy chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu 
có); X

- Tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định. X

5.4 SỐ lượng hồ sơ
01 (một) bộ

5.5 Thời gian xử lý
05 ngày làm việc.

5.6

Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).
Tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Địa chỉ: 233 
Ngô Gia Tự, Tân Lập, TP. Nha Trang, Khánh Hòa. Trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính.

5.7

Ket quả thực hiện thủ tục
- Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.
- Tem kiểm định phương tiện PCCC.
- Văn bản thu phí kiểm định/phí in tem kiểm định phương tiện PCCC.
- Vãn bản trả lời, nêu rõ lý do.

5.8 Lệ phí
Không

5.9 Quy trình xử lý công việc

TT Trình tự Trặch 
nhiệm Thời gian

Biểu 
mẫu/ 
Kểt 
quả

BI

* Nộp hồ sơ
Người được cơ quan, tổ chức cử 
đến liên hệ nộp hồ sơ (hoặc nộp 
hồ sơ trên cổng dịch vụ công Bộ 
Công an) phải có Giấy giới thiệu

Tổ chức/ 
cá nhân Giờ hành chính Mục 5.3
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hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ 
Căn cước công dân hoặc Chứng 
minh nhân dân hoặc Hộ chiếu 
còn giá trị sử dụng.

B2

* Tiếp nhận hồ sơ:
1. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thì 
tiếp nhận và ghi Phiếu tiếp nhận 
hồ sơ (01 bản trả cho người nộp 
hô sơ và lưu 01 bản). Trường hợp 
nộp hồ sơ qua đường bưu điện 
hoặc bộ phận hành chính công thì 
gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ đến địa 
chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
đã gửi hồ sơ
2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ 
thì có văn bản hướng dẫn hoàn 
thiện hồ sơ theo quy định. 
Trường hợp nộp hồ sơ qua đường 
bưu điện, hoặc bộ phận hành 
chính công thì gửi Phiếu hướng 
dẫn, bổ sung hồ sơ đến địa chỉ 
của tổ chức, cá nhân đã gửi hồ sơ.

Bộ phận 
tiếp nhận 
hồ sơ

Giờ hành chính

- BM.01 
hoặc 
mẫu 
PC03; 
-M.05;
- M.06.

BM.02 
hoặc 
mẫu 
PC04

3. Trường hợp hồ sơ không đủ 
điều kiện giải quyết theo quy 
định thì có văn bản không tiếp 
nhận (nêu rõ lý do).

BM.03

B3
Chuyển hồ sơ, trình lãnh đạo đơn 
vị biết, chỉ đạo đội nghiệp vụ xử 
lý.

Bộ phận 
tiếp nhận 
hồ sơ và 
lãnh đạo 
đơn vị

01 ngày

BM.05

B4

Tổ chức kiểm định phương tiện 
phòng cháy, chữa cháy. Căn cứ 
kết quả kết quả kiểm tra, Phòng 
Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

Cán bộ 
được 
giao 
nhiệm vụ

04 ngày làm việc - BM.05
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và cứu nạn, cứu hộ Công an cap 
tỉnh cấp văn bản chứng nhận hoặc 
văn bản trả lời.

Liru
ý

Trong quả trình thực hiện cảc bước ở Mục 5.9 nếu phát sinh sự không phù hợp, 
chậm tiến độ, hồ sơ thiếu, sai,., thì cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phải ghì 
vào Phiếu kiểm soát quá trĩnh giải quyết hồ sơ - BM.05 hoặc sổ theo dõi của 
đơn vị.
Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tồ 
chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của môi đơn vị.
Tổng thời gian phân bổ cho các bước cổng việc không vượt quả thời gian quy 
định hiện hành của thủ tục này.

VI. HẼƯ MẦU (Ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày
24/111/2020)
TT Mã hiệu Tên biểu mẫu
1 BM.01 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
2 BM.02 Sổ tiếp nhận và theo dõi giải quyết hồ sơ
3 BM.03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.
4 BM.04 Phiếu xin lỗi Và hẹn lặi ngày trả kết quả.
5 BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.
6 BM.06 Sổ theo dõi hồ sơ.
7 Mầu số PC03 Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính vê phòng cháy 

và chữa cháy
8 Mầu số PC04 Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thù tục 

hành chính vê phòng cháy và chữa cháy

VII. HỒ Sơ CẦN LƯU
Hồ sơ tại mục 5.3 được lưu tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa chảy và cứu nạn, cứu 
hộ - Công an tỉnh Khánh Hòa theo quy định của pháp luật.
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